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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Ngày 2-8-1977, Hội nghị về biển lần thứ nhất của nưốc 
ta đã họp tại Nha Trang. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi đó 
là ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng 
Chính phủ, đã tới dự và nói chuyện với Hội nghị.

Trong bài nói chuyện, Đại tưống Võ Nguyên Giáp đã phân 
tích tiềm năng to lớn và vỊ trí rất quan trọng của biển nước ta 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội lần thứ rv của Đảng, 
Đại tướng đã nêu rõ phương huống xây dựng và phát triển 
kinh tế miền biển; phương huống và mục tiêu nghiên cứu của 
các ngành khoa học - kỹ thuật về biển ỏ nuóc ta.

Được sự đồng ý của Đại tưóng, tháng 8-1981, Nhà xuất 
bản Sự thật (nay là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự 
thật) đã xuất bản cuốn sách vối tiêu đề Khoa học vê biển và 
kinh tê miền biển, đăng toàn văn bài nói chuyện của Đại 
tướng tại Hội nghị đó.

Đã hơn 30 năm trôi qua kể từ ngày cuô'n sách được xuất 
bản, nhưng hầu hết những nhận định, dự báo và những ý 
kiến quý báu của Đại tưống đóng góp cho Hội nghị vẫn còn 
nguyên giá trị cho đến ngày nay. Đặc biệt, những ý kiến chỉ 
đạo của Đại tưống về tầm quan trọng của biển trong chiến



lược phát triển kinh tế và chiến lược quân sự; quan điểm kết 
hỢp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng; khai thác tài 
nguyên, khoáng sản ở biển, khai thác kết hỢp vói nuôi trồng 
trên biển, tận dụng diện tích nhân tạo trên mặt nước; đưa 
dân ra sinh sống ỏ vùng ben biển, thềm lục địa và các đảo 
gần bò và ngoài khơi xa... càng vô cùng có ý nghĩa trong bối 
cảnh cả nước đang hướng về Biển Đông, về Trường Sa, cả 
nưóc cùng chung tay đưa ra hàng loạt chính sách, giải pháp 
giúp ngư dân bám tàu, bám biển vừa phát triển kinh tế biển 
vừa góp phần bảo đảm chủ quyền biển đảo thiêng liêng của 
đất nước...

Nhằm góp phần bổ sung một nguồn tài liệu tham khảo 
hữu ích liên quan tói vấn đề biển, đảo và phát triển kinh 
tế vùng biển; đồng thời cũng để đáp ứng nhu cầu của đông 
đảo bạn đọc muôn tìm đọc cuô”n sách hay đã từng được 
xuất bản, Nhà xuất bản Chính trị quô"c gia - Sự thật tái 
bản cuô'n sách Khoa học về biển và kinh tế  miền biển của 
Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Xin giới thiệu cuô'n sách cùng bạn đọc.

Tháng 9 nàm 2014
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - sự  THẬT



Thưa các đồng chí,

Tôi rấ t phấn khởi đến dự Hội nghị của các đồng chí. 
Thay m ặt Trung ương Đảng và Chính phủ, tôi hoan 
nghênh Hội nghị khoa học về biển lần thứ  nhất của các 
đồng chí.

Các đồng chí đề ra mục đích của Hội nghị này là 
thông báo cho nhau những kết quả nghiên cứu khoa 
học về biển và đánh giá công tác nghiên cứu khoa học 
về biển trong thời gian vừa qua, bước đầu đề ra  phương 
hưóng và nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học vể 
biển trong thòi gian tổi. Đề ra  mục đích yêu cầu như 
th ế  là đúng. Mặc dầu Hội nghị được chuẩn bị trong thời 
gian ngắn và chắc chắn là có những thiếu sót, nhưng 
tôi nghĩ rằng tiến hành cuộc Hội nghị này trong lúc này 
là hợp với nguyện vọng của các cán bộ khoa học về biển 
và cũng đáp ứng yêu cầu xây dựng nền kinh tế  nưốc 
nhà trong giai đoạn hiện nay.

Bước vào giai đoạn mới sau khi nưốc nhà đã hoàn 
toàn giải phóng, chúng ta  đã làm chủ toàn bộ biển cả 
thì có một sự cần th iết cấp bách là phải nhanh chóng 
tập hợp lực lượng cán bộ khoa học và kỹ th u ậ t nghiên 
cứu về biển của chúng ta  để hiểu biết và sử dụng biển 
cả tốt hơn. Lần này đến đây, các đồng chí đều tỏ 
nguyện vọng làm sao tập hỢp lực lượng lại, hướng vào



những mục đích chung vối những phương hưống hoạt 
động cụ thể và được phối hỢp chặt chẽ hơn. Tôi thấy 
nguyện vọng đó chính đáng và là một xu hưóng đúng 
cần đưỢc ủng hộ.

Hôm nay, đến thăm  Hội nghị, tôi muôn phát biểu 
với các đồng chí một số ý kiến, những ý kiến sơ bộ thôi, 
để góp vào cuộc trao đổi ý kiến của các đồng chí. Trong 
lĩnh vực nghiên cứu khoa học về biển, tôi không hiểu 
bằng các đồng chí, nhưng tôi muốh gặp các đồng chí 
làm công tác nghiên cứu về biển và muốn nói với các 
đồng chí một số điều mà tôi thấy là cần th iết phải nói.

BIỂN VÀ S ự  NGHIỆP XÂY DựNG 
CHỦ NGHĨA XÃ HỌI ở  Nước TA

Ý kiến thứ  nhất tôi muôn nói với các đồng chí là cần 
phải đánh giá cho đúng vai trò  của biển đối vói sự phát 
triển  của đất nưốc chúng ta.

Mấy hôm nay, trong báo cáo chung cũng như trong 
một số ý kiến phát biểu của các đồng chí đều có vấn đề 
đánh giá tiềm năng của Biển Đông của ta  như th ế  nào? 
Có ý kiến đánh giá cao, có ý kiến đánh giá dè dặt, có ý 
kiến cho là vì chưa đủ căn cứ khoa học để đánh giá cho 
nên chưa nên kết luận là Biển Đông của ta  có tiềm 
năng to lớn hay hạn chế. Tôi thấy  các đồng chí tran h  
luận và phát biểu như th ế  cũng biểu hiện một thái độ 
khoa học. Nhưng tôi muốh nói rằng, dù những nguồn 
sinh vật, động vật ở Biển Đông của ta  nhiều hay ít, 
giàu hay nghèo, nhưng bản thân  việc chúng ta  có được



một Biển Đông như vậy, bản thân  người Việt Nam 
chúng ta, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
chúng ta, có một biển cả mênh mông như vậy, vối bờ 
biển trên  3.000 km chiểu dài, với vùng lãnh hải, vùng 
tiếp giáp, vùng đặc quyển về kinh tế, và thềm lục địa 
rộng lớn th ì sự tồn tạ i của Biển Đông có một ý nghĩa 
cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của đất nước ta 
về kinh tê cũng như về quốc phòng. Do đó, muốh xây 
dựng nền kinh tê nưốc ta  thì nhất định phải coi trọng 
biển và làm công tác khoa học - kỹ th u ậ t nhất th iết 
phải coi trọng khoa học - kỹ th u ậ t về biển.

Các đồng chí đã nghiên cứu vể biển đều biết rằng, 
trong những năm gần đây có nhiều vấn đề đặt ra trên  
th ế  giới như vấn đề dân số, vấn để lương thực, thực 
phẩm, vấn đề năng lượng, vấn đề các tài nguyên thiên 
nhiên và nhiều vấn đê khác nữa. Xu hướng chung của 
các nước là ngày càng chú ý đến biển nhiều hơn và coi 
trọng những tiềm năng ở biển và ở đại dương hơn. 
Trong điều kiện hiểu biết về các đại dương còn rấ t hạn 
chế, có nhiều ý kiến đã đánh giá: về nhiều mặt, tiềm lực 
của biển và đại dương lổn hơn trên  đất liền. Biển và đại 
dương chiếm 71% bề m ặt trá i đất. Tổng trọng động vật 
biển gấp 6 lần tổng trọng động vật trên  đất liền. Tổng 
trọng thực vật biển gấp 100 lần tổng trọng thực vật trên  
đất liền. Đại dương khá giàu có về các nguyên tô" và 
khoáng sản nằm ở thềm lục địa, ở lớp đáy đại dương và 
một phần hòa tan  trong nước biển. Cho nên, xu hưống 
hiện nay và sắp tối của các nưốc chắc chắn là sẽ tìm 
hiểu và khai thác biển nhiều hơn.



Trên thê giối có những nước không có biển, đó là 
một điểu th iệ t thòi cho những nước đó. Có những nước 
bò biển không dài lắm, nhưng ở đó kinh tê và khoa học - 
kỹ thuật về biển cũng phát triển rấ t mạnh. Như Ba Lan 
chẳng hạn. Ba Lan có chừng 500km bờ biển, nhưng Ba 
Lan đã có một nền công nghiệp vể hàng hải cực kỳ 
quan trọng, ngành đóng tàu  phát triển rấ t mạnh, sản  
xuất tàu  đánh cá của Ba Lan có vị trí tiên tiến trên  thê 
giối, đưa lại những nguồn lợi rấ t lớn cho đất nước.

Theo định nghĩa và cách phân chia địa lý hiện nay, 
thì trên  th ế  giới có hơn 40 biển, trong đó Biển Đông của 
Việt Nam đứng vào hàng rắt quan trọng. Nước ta  ỏ 
trong vùng nhiệt đới, cho nên biển nước ta  có những 
quy luật riêng của nó về nhiều mặt: về khí tượng thủy 
văn, về sinh vật, về tài nguyên khoáng sản... Tuy 
nhiên, ta  hiểu về biển của ta  còn ít lắm.

Bây giờ chúng ta  có những tà i liệu tích lũy trong 
nhiều năm của Pháp để lại. Tôi có xem một số bài phân 
tích về Biển Đông của ta. Những tà i liệu đó vẫn có 
những giá tr ị n h ấ t định vì đã thu  thập những số liệu 
trong một thời gian dài. Tuy nhiên, do phương hướng 
nghiên cứu chưa toàn diện, quan điểm và phương pháp 
nghiên cứu còn những hạn chế, cho nên những kết luận 
có nhiều điểm cần phải xem xét thêm. Nói chung, đó là 
những tài liệu cần tham  khảo, nhưng giá trị không lớn 
lắm. Các công trình  nghiên cứu vể biển của ta, kết quả 
của sự hỢp tác với một số nước xã hội chủ nghĩa anh em 
trong những năm qua, cũng có một giá trị nhất định, 
nhưng cũng còn hạn chế, có những vấn đề phải kiểm
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tra  thêm. Trước đây, việc nghiên cứu diễn ra chủ yếu ở 
vùng biển khơi. Thê mà biển của ta  còn có cả vùng biển 
gần. Tôi không hiểu có phải là khoa học vê biển nói 
chung chú trọng biển xa hơn biển gần hay không, 
nhưng rõ ràng biển gần đôi vối chúng ta rấ t quan trọng 
nhưng lại chưa đưỢc nghiên cứu thích đáng.

Hiện nay, trong tài liệu các đồng chí đã xác định là 
ta có khoảng 1.600 loại cá, nhưng lúc đó mối phát hiện 
độ 700 hay 750 loại. Tôi nghe một đồng chí tham  gia 
việc nghiên cứu hồi đó nói là bờ biển ta  quá gần núi; ở 
Trung Bộ, những con sông từ  núi ra biển thường ngắn, 
đưa ra biển ít thức ăn cho cá, cho nên có thể nói là trữ  
lượng về cá ỏ vùng biển gần của ta  hạn chế. Thê nhưng, 
ta  thấy trong thực tê không phải đâu cũng như vậy. 
Ngay ở Phú Khánh (Khánh Hòa và Phú Yên hiện nay - 
BT.) cũng không phải như vậy. Chưa xét đến vấn đề trữ  
lượng, ta có ngay một nhận xét là hầu như nhiều thứ 
hải sản ngon đều ở biển gần, như cá thu, trai, vẹm, sò 
huyết... Có nhiều thứ cá rấ t lạ, hiếm như cá măng 
chẳng hạn. về m ặt trữ  lượng tôi nghĩ rằng nếu có đưỢc 
độ 10 vạn tấn  trong một tỉnh như th ế  là nhiều. Tôi vừa 
đi Minh Hải (Cà Mau và Bạc Liêu hiện nay - BT.), 
Tiền Giang, Kiên Giang về, tôi thấy trữ  lượng như thế  
là nhiều, bởi vì ngay ở một nưóc có độ 500 - 600km bò 
biển thì cả biển gần, biển xa một năm thường cũng chỉ 
đánh bắt được độ 20 vạn tấn. về m ặt thực vật, vùng 
biển của chúng ta  cũng không phải nghèo đâu. Trong 
Hội nghị này, trong một sô báo cáo có đề cập đến vấn đề 
rong tảo. Các đồng chí đã phát hiện vùng biển ta  có

11



trên  600 loại, nhưng như thê cũng là rấ t quan trọng. Có 
chừng ấy loại rong tảo mà lại có loại rong tảo có hàm 
lượng đạm rấ t cao, có Agar, tức là loại hiện nay chỉ ở 
Việt Nam và vài nước nữa có, ỏ những nước khác chưa 
phát hiện được. Đó càng là điểu rấ t quan trọng. Bây 
giò, ta  có những tà i liệu nghiên cứu của thòi Mỹ - ngụy. 
Những tài liệu đó đánh giá trữ  lượng cả ở vùng biển 
phía Nam là lớn. Tôi thấy thực tế  là lớn thật.

Vùng biển của ta  có một thềm lục địa giàu có và 
tương đốì thuận  lợi cho việc khai thác. Phần lón diện 
tích thềm lục địa có độ sâu khoảng 40 đến 60 mét. về 
trữ  lượng ở thềm lục địa của ta  vừa rồi các đồng chí nói 
là còn chưa xác định, sự chênh lệch của các con sô còn 
râ't lốn. Điều đó còn phải điểu tra  xác định thêm, nhưng 
đại thể là ta  có dầu mỏ, và trữ  lượng nếu không th ậ t 
lớn thì cũng đáng để khai thác.

Như vậy, biển của ta  tương đối giàu. Xét về 
phương diện khác, do vị tr í  quan trọng của nước ta , 
quan trọng về chiến lược, chiến lược kinh tê và chiến 
lược quân sự, cho nên việc nước ta  có một vùng biển 
như Biển Đông là cực kỳ quan trọng. T rải qua bao 
nhiêu th ế  kỷ, bọn đế quốc nước ngoài bao giờ cũng lợi 
dụng đường biển để tiến  hành  xâm lược nước ta . Do 
đó, đứng về quốc phòng ta  phải chú trọng đến biển, 
Biển Đông của ta  có một vị tr í  hế t sức quan trọng 
trong khu vực Đông Nam Á. Nếu chúng ta  đặ t vấn đề 
bảo vệ chủ quyền độc lập của ta  trên  đất liền, trên  
biển với vùng đặc quyền về kinh tê hỢp với lãnh  hải 
th àn h  một vùng biển rộng 200 hải lý, th ì điều đó đặt
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ra  rấ t nhiều vấn để vê m ặt phát triển  kinh tê và củng 
cố quốc phòng ở vùng biển.

Vì vậy, tôi muôn nói lại với các đồng chí-rằng, chỉ 
riêng nước ta  có một Biển Đông rộng lốn như vậy, vối 
một thềm  lục địa, với những tài nguyên như vậy, vối vị 
tr í chiến lược như vậy, đã chứng tỏ vai trò quan trọng 
của biển ỏ qước ta. Biển là một nguồn tiêm năng rấ t to 
lớn đối với nên kinh tê của nước ta. Biển đặt ra  hàng 
loạt nhiệm vụ rấ t to lớn cho công tác khoa học và kỹ 
thuật, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã 
hội. Đứng về đánh giá số lượng cụ thể th ì loại thực vật 
này, hay loại động vật kia có thể là nhiều hay ít, 
khoáng sản này hay khoáng sản kia, năng lượng này 
hay năng lượng kia giàu hay nghèo, nhưng dù th ế  nào 
đi nữa thì việc nước ta  có Biển Đông như vậy là một 
nguồn của cải cực kỳ to lớn. Cho nên, chúng ta  phải hết 
sức coi trọng vấn đê xây dựng kinh tê miên biển và 
phải coi trọng khoa học về biển. Một nưốc có bò biển 
dài, thềm  lục địa rộng như vậy, một nưốc mà trong sô" 
38 tỉnh, thành  phô", trong sô" 500 huyện có đến 17 tỉnh, 
97 huyện có bò biển thì nước đó muốn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, muốn tiến từ  sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn, muốn trỏ nên một nước hùng m ạnh về kinh tê" và 
quốc phòng, nhấ t định phải coi trọng xây dựng kinh tế  
miền biển; nước đó cũng là nưốc mà khoa học và kỹ 
th u ậ t vê biển phải đưỢc phát triển  hết sức mạnh mẽ.

Nghe các đồng chí thảo luận về vấn đề biển ta  có 
giàu hay không và giàu đến mức nào, tôi có suy nghĩ: 
phải chăng việc giàu hay nghèo của biển chúng ta  sẽ
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quyết định thái độ coi trọng hay không coi trọng biển 
trong khi xây dựng đất nước ta? Nếu nghĩ rằng chỉ khi 
nào biển th ậ t giàu mối coi trọng, còn nếu biển không 
giàu lắm thì có thể ít chú trọng, nghĩ như vậy là một 
cách nghĩ rấ t sai, có hại. vả chăng, sự giàu có hay 
nghèo nàn của biển cả, của đất đai, của thiên nhiên nói 
chung là một cái gì tương đối và phụ thuộc vào nhiêu 
yếu tố  và quan hệ phụ thuộc vào nàng lực chủ quan của 
con người. Thiên nhiên dù hào phóng đến đâu, nhưng 
nếu con người không biết tìm hiểu, bồi dưỡng, sử dụng, 
khai thác cho hỢp lý, thiên nhiên đó cũng có thể nghèo 
đi. Trái lại, nếu biển ta quả thực không phong phú lắm 
về tài nguyên, nhưng bằng lao động và khoa học, con 
người Việt Nam chúng ta  có thể làm cho nó giàu có, 
phong phú lên. Điều đó không còn là trừu  tượng nữa, 
thực tiễn kinh tế  th ế  giới và ngay ở nước ta  đã chứng 
minh rõ rệt.

Tuy nhiên, trên  cơ sở những tài liệu đã biết đưỢc thì 
có nhiêu căn cứ để nói rằng biển chúng ta  là loại biển 
giàu. Tôi thây động vật, thực vật, khoáng sản, dầu 
khí... của biển ta như thê là giàu, dù có trữ  lượng cụ thể 
bao nhiêu, cơ cấu phân tán  hay tập  trung là những vấn 
để còn phải điều tra  và bàn bạc thêm. Tôi có xem một 
tài liệu của một tổ chức nghiên cứu kinh tế  th ế  giới 
trong đó các nhà nghiên cứu về biển có đánh giá những 
vùng biển giàu tiềm lực về mọi mặt, mà các nhà khoa 
học gọi là những “upwelling” nghĩa là “vùng nưốc nổi” 
hay “vùng trù  phú tột bậc”, cũng có nghĩa là “vùng có 
m ật độ cá râ"t lớn”. Những vùng biển ỏ Bắc Âu, ở ngoài
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khơi Pêru được đánh giá cao trưốc tiên. Vùng biển 
Việt Nam còn thiếu những yếu tô đầy đủ để kết luận 
th ậ t dứt khoát, nhưng có râ t nhiều khả năng đó là một 
vùng biển vào loại giàu có trên  thê giối. Ý kiến đó tôi 
thấy chúng ta  cần coi trọng.

Trong Hội nghị này, các đồng chí mong rằng Đảng 
và Chính phủ quan tâm  đến vấn đê nghiên cứu biển 
nhiều hơn. Thực ra, thì Trung ương Đảng và Chính phủ 
rấ t coi trọng vấn đê này. Riêng tôi, từ  khi được phân 
công theo dõi công tác khoa học và kỹ thuật, tôi rấ t sôt 
ruột làm sao tập hỢp được lực lượng cán bộ nghiên cứu 
biển. Tôi thấy đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ th u ậ t vê 
biển so với các ngành khác còn mỏng quá. Điều đó cũng 
có thể do trước đây ta  chưa nhìn thấy hết tầm  quan 
trọng của biển. Trong một thời gian dài chúng ta lo là lo 
chuyện trên  đất liền. Như Bác Hồ nói: trưốc đây, ta  chỉ 
có rừng, có đêm, bầy giờ ta  mới có ngày, có trời, có biển. 
Trước đây ta  cũng còn chưa biết lúc nào ta làm chủ 
được Biển Đông. Cái đó có ảnh hưởng đến hướng đào 
tạo cán bộ của chúng ta trong thòi gian qua. Cho nên, 
ngày nay trước nhiệm vụ to lốn như vậy, đội ngũ cán bộ 
khoa học và kỹ th u ậ t vê biển của ta  chưa phải là mạnh. 
Tuy nhiên, tôi thấy qua Hội nghị này có nhiều đồng chí 
có hứng thú và có khả năng nghiên cứu về biển. Có 
những công trình  theo dõi hàng mấy chục năm vê sinh 
vật biển, vê vật lý biển... Tôi có đọc một sô" bản đó và 
thấy là tôt. Đó là một điều đáng mừng. Nó chứng tỏ 
rằng, trong lúc lực lượng nghiên cứu còn có hạn, ta  vẫn
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có thể phát động mọi khả năng của cán bộ chúng ta  để 
nghiên cứu về biển, phát động cả nhân dân lao động 
đang làm công tác vê biển nữa và có thể đạt đến những 
kết quả đáng kể.

Dĩ nhiên, phải nhấn mạnh rằng trong lĩnh vực khoa 
học và kỹ th u ậ t vể biển, trong lĩnh vực hiểu biết và 
khai thác biển, chúng ta còn lạc hậu xa so với việc hiểu 
biết và khai thác đất liền. H ầu như chúng ta  mối chỉ 
biết làm nghề cá, nghề muối, hàng hải và làm những 
nghề đó một cách kinh nghiệm chủ nghĩa, tuy  rằng  
những kinh nghiệm tích lũy lâu đòi đó của nhân  dân 
lao động rấ t  là quý báu. Chúng ta  làm  những nghề đó 
vối kỹ th u ậ t thủ  công và sự phụ thuộc vào th iên  
nhiên rấ t  lớn.

Vả chăng, cũng chẳng phải-chỉ riêng Việt Nam 
chúng ta  lạc hậu về m ặt này? Sự lạc hậu đó có tính  chất 
th ế  giối. Nhìn chung trên  hành tinh  của chúng ta, con 
người chinh phục biển chậm hơn chinh phục đất liền. 
Từ thòi cổ đại, con người đã để ý đến sự giàu có của 
biển và đại dương, nhưng cho đến nay sự hiểu biết và 
khai thác biển và đại dương của con người vẫn còn rấ t 
hạn chế. Sự lạc hậu đó có lý do khách quan. Nói chung, 
chinh phục biển khó hơn chinh phục đất liền, nó đòi hỏi 
lực lượng sản xuất phải đạt đến một trình  độ văn minh 
nào đó. Tuy nhiên, sự lạc hậu đó còn do sai lầm của bản 
thân  con người. Trong một thời gian lịch sử khá dài, 
con người đã coi nhẹ việc chinh phục biển, tuy điều kiện 
khoa học và kỹ th u ậ t đã cho phép có thể  tiến xa hơn. 
Chê độ tư  bản chủ nghĩa phải chịu trách nhiệm vê sự
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lạc hậu này. Cũng như thái độ đối xử với tiến bộ kỹ 
thuật, do động cơ lợi nhuận, chủ nghĩa tư  bản trong 
một thòi gian dài đã không đầu tư vào khai thác biển 
mà chỉ tập  trung vào khai thác đất liên. Chỉ đến những 
năm gần đây do xuất hiện sự khủng hoảng về năng 
lượng và tà i nguyên, ở trên  thê giới mới có sự chuyển 
hướng lón trong việc tìm hiểu và sử dụng biển và đại 
dương. Sự chuyển hưóng đó ở các nước tư  bản chủ 
nghĩa xét cho cùng cũng vẫn do chính nguyên nhân và 
động cơ đã làm cho khoa học và kỹ th u ậ t về biển đã 
từng bị trì trệ  trước đây mà thôi.

Như vậy, chúng ta  cần phải nhanh chóng khắc phục 
sự lạc hậu trong sự hiểu biết về biển cả để góp phần 
thúc đẩy việc khai thác tốt hơn những nguồn lợi mà 
biển cả sẽ đem lại cho đất nước ta. Điều đó cũng nằm 
trong xu hướng chung của nền khoa học và kỹ th u ậ t 
của thê giới. Tuy nhiên, cần nhố rằng, phương hướng, 
mục tiêu và cách làm của ta có nhiều điều không giông 
các nước khác trên  th ế  giỏi, bởi vì trong việc tiến công 
vào biển cả, chúng ta  cũng vẫn xuất phát từ  những tiền 
đề kinh tế, xã hội và kỹ th u ậ t không giống các nước đã 
có một nền sản xuất lốn hiện đại.

Đó là những điểu tôi sẽ nói với các đồng chí ở dưới đây.

KHOA HỌC VỂ BIỂN VÀ KINH TẾ MIỂN BIỂN

Đây là Hội nghị khoa học về biển lần thứ  nhất. Thật 
vậy, hiện nay đã có một khoa học về biển mà đôi tượng 
nghiên cứu là các sự vật và hiện tượng tồn tạ i ở biển và
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đại dưđng hoặc có liên quan đến biển và đại dương, là 
một khoa học ứng dụng các phương pháp và kết quả 
của vật lý học, hóa học, sinh học và toán học... để 
nghiên cứu một đối tượng đặc biệt trong không gian và 
thời gian là biển và đại dương. 0  Hội nghị này đã hình 
thành  bước đầu đội ngũ cán bộ khoa học nghiên cứu vê 
biển của nưốc ta. Đông nhất là sinh học biển, rồi đến 
vật lý biển, hóa học biển và địa chất biển.

Tôi thấy cái tên “Khoa học về biển” rấ t hay. Điều đó 
không phải chỉ việc làm cho trong sáng tiếng Việt. Cái 
từ  “Khoa học về biển” nói rõ được đôi tượng và nội dung 
nghiên cứu của khoa học này ở nưốc ta  trong giai đoạn 
hiện nay. Biển dính liền vối đại dương và muốn hiểu 
biển thì phải hiểu đại dương. Nhưng một mục đích của 
hiểu đại dương là nhằm để hiểu được đầy đủ hơn về 
biển. Chúng ta  phải hết sức chú ý đến việc tìm hiểu và 
khai thác vùng biển của nước ta. Dĩ nhiên nói như thê 
không phải là chúng ta  không tiến hành nghiên cứu đại 
dương cùng với các nưóc khác, vả chăng, cái từ  “biển” 
cũng có thể có nghĩa rộng của nó; có biển gần, biển xa, 
lại có biển cả và như vậy có thể bao gồm cả đại dương. 
Vấn đề từ  ngữ sau này ta  sẽ bàn.

Chúng ta  nghiên cứu khoa học về biển để làm  gì? 
Chắc chắn rằng  chúng ta  không phải nghiên cứu để 
mà nghiên cứu, để thỏa m ãn tr í  tò mò. Mặc dù các 
công tr ìn h  của các đồng chí tr ìn h  bày ở đây có nhiều 
điểu bổ ích, nhưng tôi thấy  hưống nghiên cứu còn 
phân tán , còn chưa rõ, có cái còn dừng lại ở sự mô tả, 
chưa đi sâu  vào hướng ứng dụng vào sản  xuất và đòi

18



sống. Là một bộ phận của lực lượng khoa học và kỹ 
th u ậ t, có nhiệm vụ tiến hành cuộc cách m ạng khoa 
học - kỹ th u ậ t ỏ nưỏc ta, khoa học vể biển cần phải 
phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phục 
vụ sản xuất, phục vụ đòi sông, phục vụ quôc phòng. 
Cho nên, trước khi đi vào khoa học, mà tôi cũng 
không có ý kiến gì nhiêu, tôi muôn nói với các đồng 
chí rằng  muốn xác định phương hưóng, nhiệm vụ của 
khoa học vê biển th ì phải nghĩ vê phương hưống xây 
dựng nền kinh tế  miền biển của nước Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa chúng ta.

Khoa học vê biển đã được xác định và đã được thế  
giới công nhận như một khoa học rồi, nhưng liệu có một 
nền kinh tê miền biển hay không? Đại hội lần thứ IV 
của Đảng, khi đê ra phương hướng phát triển các 
ngành kinh tế  quốc dân có ghi rõ trong Nghị quyết; 
“Tiến hành phân vùng, quy hoạch sản xuất để phát 
triển  tấ t cả các vùng: đồng bằng, trung du, miền núi và 
miền biển”’. Rõ ràng nưâc ta có kinh tê đồng bằng, kinh 
tế  miền núi và kinh tế  miền biển. Kinh tế  miền núi 
không phải chỉ có làm rừng mà rộng hơn nhiều, cũng 
như kinh tê miền biển không phải chỉ có đánh cá, tuy 
rằng nghê đánh cá là nghề cổ truyền mà trước m ắt ta  
phải tập trung đẩy mạnh trong kê hoạch 5 năm hiện 
nay để tăng sản lượng thực phẩm cho nhân dân và để 
xuất khẩu.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn kiện Đảng toàn tập,
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, t.37, tr. 1003.
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Kinh tế  miền biển là gì và phương hướng phát triển 
của nó ra sao? Vấn đê' này đáng được suy nghĩ và thảo 
luận lắm và đối vối những người làm khoa học vể biển 
thì đó là một vấn để có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi 
vì đó chính là mục tiêu mà công tác nghiên cứu khoa 
học về biển phải hướng vào.

Đại hội lần thứ IV của Đảng ta  đcã đê ra đường lối 
chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lôi xây 
dựng nền kinh tế  xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới 
của cách mạng nưóc ta. Đó là một đường lốì Mác - 
Lênin hết sức đúng đắn và sáng tạo. Phương hướng 
phát triển của nền kinh tế  miền biển phải xuất phát từ 
đường lôì đó mà những nội dung cơ bản của nó là nắm 
vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập 
thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng, trong đó cách mạng khoa học - kỹ th u ậ t là 
then chôt, xây dựng nền kinh tê nước ta thành một cơ 
cấu công - nông nghiệp, kết hỢp chặt chẽ kinh tế  Trung 
ương với kinh tê địa phương, kết hỢp kinh tế  với quôc 
phòng...’. Rồi lại phải vận dụng đường lối đó vào những 
điều kiện của miền biển, vào điều kiện thiên nhiên và 
địa lý của miền biển để tìm ra phương hướng phát triển 
kinh tê miền biển.

Tôi muôn phát biểu với các đồng chí một số ý  kiến 
sơ bộ vê cơ cấu kinh tế  miền biển để thâV được một bưốc

1. Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đàng toàn
tập, Sđd, t.37, tr. 998-999 .
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yêu cầu và phạm vi khoa học vê biển ở nước ta. Căn cứ 
vào đường lôi kinh tê của Đảng ta  thì đó là một cơ cấu 
phức hỢp và đa dạng, gồm nhiều ngành nghề có những 
quan hệ nội tại gắn bó m ật thiết với nhau, thúc đẩy 
nhau cùng phát triển, chứ không phải chĩ đơn thuần  có 
nghê cá. Đồng thòi cơ cấu đó lại gắn liền vối toàn bộ 
nền kinh tê quôc dân của nước ta. Kinh tê miền biển 
trưốc hết có nghê cá, rồi còn có nông nghiệp, công 
nghiệp miên biển, có nghề hàng hải, có bến cảng, 
thương nghiệp nội địa và ngoại thương..., có kinh tê 
biển Trung ương và kinh tê biển địa phương. Nghị 
quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng đã đê cập đến hoạt 
động nhiều m ặt của nền kinh tế  miền biển: “... đẩy 
m ạnh đánh bắt, nuôi thủy sản ỏ các vùng nưốc mặn, 
nước lợ và nưốc ngọt. Tăng nhanh lực lượng đánh cá 
biển và chê biến hải sản của Trung ương và của địa 
phương; tổ chức lại các lực lượng đánh cá, xây dựng 
ngành hải sản nước ta  thành  một ngành công nghiệp 
quan trọng’” . “Xây dựng công nghiệp bảo quản và chế 
biến thủy sản; tiến hành điều tra  và nghiên cứu khoa 
học để nắm chắc các nguồn thủy sản. Phát triển nghê 
muôi và thực hiện từng bưốc cơ khí hóa việc làm 
muối’’̂ . Trong việc phát triển  công nghiệp nặng và giao 
thông, Đại hội cũng đê ra cho ngành cơ khí “... đóng tàu  
vận tải biển, tàu  đánh cá, tàu  hú t bùn”®, “bảo đảm một

1, 2, 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Vản kiện Đảng toàn
tập, Sdd, t.37, tr. 1005, 1005, 1006.
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tỷ lệ hỢp lý giữa xây dựng đường sá, bến cảng, kho tàng... 
với sản xuất và sửa chữa phương tiện bôc xếp và vận tải. 
Tăng cường cơ khí chê tạo và sửa chữa các phương tiện 
bốc xếp và vận tải”'. “Phát triển nhanh đội tàu  biển, xây 
dựng, mở rộng và quản lý tốt hệ thông cảng biển” .̂

Hiện nay, một vấn đề câ'p bách trong nền kinh tế  cả 
nước cũng như trong kinh tế  miền biển là vấn đề tổ 
chức lại nền sản xuất xã hội. Một trong những vấn đề 
lớn nhấ t là phải bô' trí lại lực lượng sản xuất, để làm 
sao phát huy được tiềm năng của đất nưốc, trước hết là 
vâ'n đê phân bổ lại lao động, bởi vì lực lượng sản xuất 
trước hết là lực lượng lao động. Chúng ta  có một lực 
lượng lao động rấ t đông đảo nhưng bô' trí rấ t không hỢp 
lý. Dân sô có khoảng trên  dưới 50 triệu người thì phần 
lốn là tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ với m ật độ 900- 
1.000 người trên  Ikm^’, ở đồng bằng sông cửu Long là 
500-600 người trên  1 km^. Trong lúc đó, ở Tây Nguyên, 
ở Tây Bắc, Việt Bắc, ở rừng núi thì độ 10-20, 30 người 
trên  1 km^. Vì vậy mà đất đai và lao động là hai nguồn 
cơ bản của của cải xã hội đã không kết hỢp được tô't với 
nhau. Có một tà i liệu của các nhà khoa học Liên Xô đã 
tổng kết là 80% của cải trong xã hội là lấy từ  đất mà ra. 
Vì vậy, một nhiệm vụ quan trọng trong những năm tối 
là phải phân bổ lại lao động, đưa lao động từ  những nơi 
thừa đến nơi thiếu.

1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đẳng toàn tập,
Sđd, t.37, tr. 1008-1009, 1009.
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Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
của Đảng và sau đó của Hội nghị lần thứ hai của Trung 
ương Đảng, vấn đê đẩy m ạnh phát triển  nông nghiệp, 
lâm nghiệp, ngư nghiệp được coi là nhiệm vụ hàng đầu 
trong kê hoạch 5 năm hiện nay. Bởi vì chỉ giải quyết tốt 
vấn để lương thực, thực phẩm mối tạo đưỢc cơ sở cho 
phát triển  công nghiệp. Phương hưống đó đòi hỏi hàng 
loạt biện pháp tổ chức thực hiện trong đó có biện pháp 
đưa gần 2 triệu lao động từ  các vùng đồng bằng đi xây 
dựng các vùng kinh tê mới.

Phương hưống chủ yếu đưa dân đi là lên những 
vùng rừng núi hoặc những vùng có đất chưa khai phá. 
Nhưng nưâc ta  còn có một vùng đất đai nữa rấ t giàu có 
là vùng ven biển, thềm lục địa và bản thân  Biển Đông 
của nước ta. Thê có đưa dân ra  đấy không? N hất định 
sớm muộn rồi cũng phải đưa dân ra  đấy. Hôm vừa rồi, 
trong Hội nghị sinh học ở Thành phô' Hồ Chí Minh có 
đồng chí phát biểu là rồi đây số dân trên  thê giối sẽ 
tăng lên, có nhà quy hoạch th iết kê dự kiến là đến một 
lúc nào đó phải làm nhà 1.000 tầng  hay là 2.000 tầng 
mà 1.000 tầng dưới để ở, còn 1.000 tầng trên  th ì dành 
cho các công trình  phục vụ hay ngược lại. Tôi thấy  có lẽ 
trưốc lúc làm nhà mấy nghìn tầng thì phải nghiên cứu 
làm nhà ra  biển, nghiên cứu lấn biển như thê nào. Các 
đồng chí đã đọc địa lý của Hà Lan th ì biết là trong một 
thời gian bao nhiêu năm, Hà Lan đã mở rộng ra  biển 
một diện tích bằng 1/3 lãnh thổ. Bây giờ ở nước ta, sông 
Hồng mỗi năm đưa ra biển một tổng trọng phù sa bao
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nhiêu, thê còn ở đồng bằng sông cửu Long, ở Cà Mau 
mỗi năm lấn ra mấy trăm  mét. Cái đó cũng là một vấn 
đề cần nghiên cứu.

P hát triển  ra  biển còn có vấn đề khác nữa. 0  tỉnh  
Quảng Bình quê tôi có trên  120 km bò biển, nhưng chỉ 
có 40 km có dân ở, còn 80 km là bãi cát trống. 80km đó 
có phải là không ở được không? Không phải. Nhưng vì 
ta  chưa tạo ra  những điểu kiện để dân đến ở được. 
Những cồn cát trắng  nếu có trồng cây, trồng phi lao, 
rồi trồng dừa, hay trồng dừa ngay thì dân sẽ đến ỏ 
được. Gần đây, tôi thấy có những chỗ trưốc đây dân 
chưa ra  ở, nhưng qua mấy năm kháng chiến đã có dân 
và đã trồng dừa rấ t tốt. Hiện nay, khách đi qua ai 
cũng đứng lại những chỗ đó để nghỉ mát. Còn có 
những chỗ như làng Ngư Thủy - nơi có đội pháo binh 
nữ mà ai cũng biết, th ì ở ngay sát biển. Trưốc kia, 
khoảng năm  1929, tôi có đi qua Khánh Hòa hồi đó rấ t 
ít  dừa, ít xoài dọc đường. Năm 1946, tôi lại đi qua đây 
th ì cũng chưa thấy  gì nhiều. Nhưng bây giò thấy  cây 
ăn quả rấ t nhiều suổt dọc đường từ  Nha Trang đi Cam 
Ranh, hay đi Diên Khánh. Gần đây, các đồng chí có 
được ăn hành Phan Rang không? H ành củ rấ t to đó là 
sản phẩm  của đất cát đấy.

Như thế, vấn đề đưa dân ra ven biển là một vấn đề 
cực kỳ quan trọng. Hiện nay, trong những hợp tác xã ở 
ven biển ngư dân có đông không? Chưa phải đông lắm. 
Tỷ lệ ngư dân còn ít lắm. Vừa rồi tôi đi thăm  tỉnh Kiên 
Giang, ở phía Hà Tiên và Rạch Giá, thì thấy cá nhiều
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nhưng người đánh cá còn ít. Tôi chưa nói đến vấn đề 
sống trên  biển. Trong tương lai với trình  độ phát triển 
của sản xuất, của khoa học và kỹ thuật, ta  phải nghĩ 
đến những diện tích nhân tạo trên  m ặt nưốc. Các đồng 
chí đã biết rằng, trong mấy chục năm gần đây, N hật 
Bản xây dựng những đảo nhân tạo bằng sắt thép trên  
biển rấ t lón, N hật Bản thường nói là lãnh thổ của họ có 
thêm  những kilômét vuông mối. Bây giò trong điều 
kiện thực tế  của ta, đã đặt ra  vấn đê nghiên cứu xem ở 
những chỗ nào th ì có thể làm nhà ra bãi cát, còn vối độ 
sâu bao nhiêu thì có thể làm nhà trên  biển được. Cái đó 
ỏ các nước khác, người ta đã làm rồi. Vấn đê đưa dân ra 
biển quan trọng vô cùng. Muôn phát triển kinh tê miền 
biển th ì càng phải đưa dân ra  biển.

Trong tương lai, ở nước ta, miền biển sẽ có dân ở 
đông đúc vô cùng. Tôi nghĩ, không biết như thế  có phải 
là mơ ước viển vông không. Không phải là viển vông 
đâu. Một nưốc có một miên biển như vậy, với thềm lục 
địa chỉ sâu trung bình độ 40 đến 50m như vậy thì khả 
năng đưa dân ra biển là rấ t lớn. Trước hết, đưa dân ra ở 
bãi cát ven biển, đưa dân ra ở những nơi hiện có ít dân 
hoặc chưa có dân, rồi đưa dân ra các đảo như những đảo 
Hòn Tre, đảo Phú Quốc, những đảo ở vịnh Hạ Long...

Như vậy, phân bố lại lao động không có nghĩa chỉ là 
đưa dân ở đồng bằng lên núi mà thôi. Bởi vì truyền 
thuyết về vua Hùng đã từng chia năm mươi con lên 
núi, năm mươi con xuống biển. Bây giò, mình cũng một 
phần phải ra  biển. Trưốc không ra, bây giò phải ra.
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Trước ra  ít, bây giò phải ra nhiều hơn. c ầ n  phải thực 
hiện lời nói của vua Hùng, lời nói đó đúng lắm.

Như vậy là phải bố trí lại lực lượng sản xuất, lực 
lượng lao động, đưa dân ra  vùng ven biển, xây dựng 
kinh tế  miền biển một cách toàn diện. Nền kinh tê 
miền biển có cơ cấu bên trong của nó, đồng thời là một 
bộ phận hữu cơ trong nền kinh tê quôíic dân của cả nước 
và phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
của cả nước. Thí dụ như ngành giao thông vận tả i trên  
biển chẳng hạn, nó phục vụ các ngành kinh tế  quốc dân 
đồng thời nó là một bộ phận của nền kinh tê miền biển.

Kinh tế  miền biển vừa có kinh tê Trung ương vừa có 
kinh tê địa phương. Kinh tê Trung ương có những trung 
tâm  công nghiệp và hải cảng lớn, những lực lượng hàng 
hải lốn, những công ty liên hiệp đánh cá lớn... Đồng 
thời, còn có kinh tê địa phương, chẳng hạn như ở tỉnh  
Phú Khánh này. Hôm qua, đồng chí Bảy Hữu, Bí thư  
Tỉnh ủy có đê nghị làm sao cho khoa học - kỹ th u ậ t phải 
làm ra cá ra tôm. Ý kiến đó rấ t đúng. Nếu các tỉnh  có 
biển như Phú Khánh đây có 200 hoặc là 600 km bờ biển 
(200 km theo đường thẳng; 600 km nếu tính  đường mép 
nước quanh co, theo các bầu, các vịnh nhỏ) mà không 
đặt kinh tê biển thành một bộ phận trong nền kinh tế  
thì như vậy là không biết làm kinh tế. Tỉnh Phú Khánh, 
vùng rừng núi thì rộng lớn, đồng bằng thì hẹp, cho nên 
một phần dân phải đi khai hoang ở sau lưng Tuy Hòa, ở 
Đồng Cam, m ặt khác phải ra  khai thác ven biển. Nói 
biển gần thôi, chứ chưa nói biển xa. Như vậy là ở các

26



tỉnh như tỉnh Phú Khánh, cơ cấu kinh tế  có thể có công - 
nông nghiệp, có lâm nghiệp, lại có ngư nghiệp; hay nói 
rộng hơn có nghê biển. Chúng ta lại phải xây dựng 97 
huyện ven biển (đó là chưa kể hai thành  phố lốn) thành 
những huyện có nông - ngư nghiệp. Gần đây, các đồng 
chí nói các huyện ven biển ở Thanh Hóa đang tổ chức lại 
sản xuất. Nhiều huyện đã phân bổ lại lực lượng sản 
xuất, đưa thêm dân ra  ven biển, rồi bô" trí các hợp tác xã 
trước đầy vô"n hỗn hỢp nhiều ngành nghề trở thành 
những hợp tác xã chuyên ngành. Có hỢp tác xã đánh cá 
là chính, hỢp tác xã làm muối, hỢp tác xã thủ công, hỢp 
tác xã vận tải, hợp tác xã đóng và sửa thuyền là chính. 
Sau khi tổ chức lại như vậy, đẩy m ạnh tiến bộ kỹ thuật, 
cải tiến công cụ, đưa dần cơ giới vào đã xuất hiện một sô" 
trạ i th í nghiệm của nghề biển. Đó là một hướng đi đúng, 
phù hỢp với quy luật từ  sản xuất nhỏ tiến lên sản xuất 
lốn ở nước ta.

Như vậy là kinh tê vùng biển từ  đất liền mà phát 
triển  ra, dựa vào vùng ven biển ở đâ"t liền mà phát 
triển, mà vùng đâ"t liền ven biển của ta  thì có nhiều đặc 
điểm, phong phú, đa dạng, có chỗ là bãi cát, có chỗ là 
đất phù sa, có chỗ là đá... Dựa vào các đặc điểm đó, 
chúng ta  sẽ phát triển nghề biển một cách đa dạng.

Như vậy, bô" trí lại sản xuất trong cả nước có một 
hướng là lên trung du, lên miền núi, một hưống là ra  
biển. Quá trình bô' trí lại lực lượng sản xuất như vậy 
cũng là quá trình tổ chức lại quan hệ sản xuất. Cho nên 
cách mạng trong lực lượng sản xuất, trong khoa học và
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kỹ thuật, đều đi đôi vói cách mạng trong quan hệ sản 
xuất. Thí dụ như nghề cá ở đây, muốn đẩy mạnh sản 
xuất, tấ t  phải tổ  chức ngư dân lại. Chứ còn cá thể 
như hiện nay th ì khó có thể  có sức m ạnh để làm ăn. 
0  Hải Phòng hiện đã tập hỢp tấ t cả lại thành tập đoàn 
sản xuất, thành hỢp tác xã ven biển, tổ chức lại những 
lực lượng đi ra biển, như thê mới có sức mạnh đưỢc, và 
như thê cũng là kết hỢp kinh tê vối quốc phòng, ở  Hải 
Ninh, các đội thuyền đánh cá quốc doanh đểu có hải 
đoàn tự vệ, do đó kết hỢp được sản xuất trên biển và bảo 
vệ biển. 0  đây, rồi cũng phải làm như thế. Việc bảo vệ 
biển là nhiệm vụ của Hải quân, nhưng Hải quân cũng 
phải đi con đường vừa đánh cá vừa bảo vệ đất nước mối 
có thể làm được. Bây giò ở trong phạm vi vùng đặc quyền 
kinh tê hợp với lãnh hải thành vùng biển rộng 200 hải lý 
của ta  thường có tàu  nước ngoài vào đánh cá trái phép 
mà ta  chưa kiểm soát chặt chẽ được. Cho nên kết hỢp 
kinh tê vối quốc phòng, kết hỢp kinh tê Trung ương với 
kinh tê địa phương, xây dựng cơ cấu kinh tê miền biển 
hỢp lý là những vấn đề rấ t cơ bản để phát triển kinh tê 
miền biển.

Vận dụng lý luận và quan điểm của Đảng ta về xây 
dựng cơ cấu công - nông nghiệp, chúng ta  cần xét xem 
cơ cấu kinh tế  miền biển nên như thê nào?

Kinh tế  miền biển trưốc hết có nghề đánh cá. 
Nghê đánh cá là một nghê lâu đời cần phải ra sức đẩy 
m ạnh, cần phải đưa tiến  bộ khoa học - kỹ th u ậ t vào 
nghề cá. Xét vê trìn h  độ kỹ th u ậ t, chúng ta  chưa vượt
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xa lắm nghề chài lưới của ông cha ta. cần phải cơ giối 
hóa nghề cá, tăng  khả năng đi nhanh, đi xa trên  biển, 
hiện đại hóa việc phát hiện, theo dõi đàn cá, cải tiến 
kỹ th u ậ t đánh bắt bằng những công cụ và phương 
pháp hiện đại, giải quyết tô"t hơn việc bảo quản và 
chê biến cá và các hải sản khác. Tuy nhiên dù việc 
đánh bắt cá có hiện dại đến đâu thì xét tính  chất của 
nó, nghề cá vẫn là "săn bắt và hái lượm" những sản 
vật tự  nhiên có trên  biển mà thôi. So sánh với sự 
phá t triển  của nền kinh tê trên  m ặt đất, về một m ặt 
nào đó, nghê cá đang còn dừng ở thòi kỳ hái lượm và 
săn bắt. Con hươu, con nai nó chạy th ì anh săn bắn, 
bây giò ở biển anh cũng làm như vậy. Thế cho nên từ  
đánh bắt phải tiến  đến chăn nuôi và trồng trọ t trên  
biển. Dĩ nhiên không phải như th ế  nghĩa là thôi 
không đánh bắt nữa.

Phải tìm  cách nuôi cá, nuôi tấ t  cả các loại hải sản 
quý. ở  Cô Tô đã nuôi tra i lấy ngọc. Như thê là rấ t  tốt. 
Phú Khánh có thể  nuôi cá măng được không? Đó là 
loại cá quý để xuất khẩu. Phải nuôi th í nghiệm, rồi đi 
đến nuôi quy mô lón. Ngành sinh học biển phải đi sâu 
thúc đẩy phương hưống kinh tê này. Trong một sô" báo 
cáo khoa học, các đồng chí nghiên cứu khá sâu vê con 
cá này con cá kia, con này cái đầu nặng bao nhiêu, con 
m ắt nó ra  th ế  nào, rồi cá nục có mấy loại, lồng ngực 
rộng bao nhiêu... Nghiên cứu như vậy cũng tốt, nhưng 
cần phải từ  đặc điểm của từng vùng biển có những 
điều kiện vật lý, như nhiệt độ, độ mặn, ánh sáng chiếu
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xuống như thê nào, rồi áp suất sóng, thủy động lực 
dòng chảy như thê nào để kết luận xem những vùng 
nào nuôi được loại cá gì thích hỢp nhất. Tôi chưa thấy 
những kết luận như thê trong các báo cáo. Có một vài 
báo cáo có chớm nở cái ý như vậy. Như th ế  cũng là bắt 
đầu tốt, ta  nên hoan nghênh cái bắt đầu đó. Nuôi cá 
th ì phải lo đến vấn đề cá ăn thứ  gì đây. Không giải 
quyết vấn để thức ăn th ì không đẩy m ạnh chăn nuôi 
được. Như ỏ Pêru là nơi có nhiều cá nhưng gần đây có 
chiều hưống cạn dần đi. Trước đây đi qua Lăng Cô ai 
cũng dừng lại mua sò huyết, bây giờ ở Lăng Cô rấ t ít 
sò huyết, chỉ còn cái vịnh vối vỏ sò hàng cây số. Vậy sò 
huyết đi đâu? Phải nghiên cứu những hiện tượng đó. 
Cần phát triển  nuôi tôm một cách rộng rãi hơn nữa. 
Còn nếu như chỉ đánh bắt tôm như bây giò thì sẽ đến 
lúc hết tôm. Việc nuôi đồi mồi của ta, tôi cũng lấy làm 
lạ. Tôi ra  ngoài Côn Đảo, thấy Ty thủy sản ở đó chỉ 
nuôi độ mấy chục con. Ngược lại ở đảo Thổ Chu th ì có 
nhà tư  nhân nuôi đến hàng vạn con.

Đã có chăn nuôi trên  biển rồi, còn có thể  có trồng 
trọ t thực vật biển. Phải nghiên cứu trồng các loại rong 
tảo trong nưốc biển, trồng các cây chịu nước m ặn như 
đưâc, sú vẹt... Hiện giò, ở gần Hải Phòng đang có một 
cơ sở th í nghiệm nuôi tảo. Điều đó rấ t quan trọng. 
Trong tương lai, các loại tảo sẽ là một nguồn cung cấp 
chất đạm rấ t quan trọng cho con người. Bây giờ, loại 
rong ỏ vùng Phan Rang là loại rấ t tô 't, nhưng củng đã 
dần dần ít đi.
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Như vậy, k inh tê miền biển trước hết có ngư 
nghiệp. Nhưng ngay nội dung của ngư nghiệp cũng 
đã dần dần phá t triển  rộng ra. Ngư nghiệp không 
phải chỉ là đánh cá mà còn bao gồm nuôi cá. Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ  hai của Trung ương Đảng 
cùng nói là phải: "Phát triển  m ạnh nghê nuôi cá, tôm 
trên  các m ặt nưốc ở cả đồng bằng, trung  du, miên núi 
và ven biển"‘. Nghề vớt rong biển một cách tự  nhiên 
cũng phải chuyển th àn h  gây và trồng rong biển. Thế 
là xuất hiện nghề chăn nuôi và trồng trọ t biển. Lĩnh 
vực hoạt động đó là ngư nghiệp hay nông nghiệp? Và 
liệu có một nền nông nghiệp dưới nước không? Cái 
này dĩ nhiên còn phải thảo luận. Hiện nay, đã có một 
số nhà khoa học nưốc ngoài dùng khái niệm "nông 
nghiệp biển". Dù sao, từ  khai thác hải sản bằng cách 
đánh bắt tự  nhiên phá t triển  th àn h  chăn nuôi và 
trồng trọ t th ì quyền làm chủ của con người trên  biển 
đã cao hơn. ơ  đây có sự xâm nhập giữa ngư nghiệp và 
nông nghiệp, và việc khai thác, lấy từ  biển cả thức ăn 
nuôi sông con người, đi theo đúng trìn h  tự phá t triển  
trên  đ ấ t liền, từ  săn bắt đến chăn nuôi, từ  hái lượm 
đến trồng trọt. Phải chăng rồi đây trên  biển cả, có 
những vùng mà việc đánh bắt vẫn chiếm ưu thế, như 
ở vùng biển xa và ngoài đại dương, trong khi đó ở 
những vùng biển ven bò việc chăn nuôi và trồng trọ t

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Ván kiện Đẳng toàn tập, 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, t. 38, tr. 329.
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sẽ là một xu hưống phát triển  rấ t mạnh? Ta phải suy 
nghĩ vấn đề đó.

Kinh tê miên biển ngoài khu vực "nông nghiệp ỏ 
dưâi nưốc" nhất th iế t phải có khu vực nông nghiệp trên  
đất liền, nông nghiệp ở m ảnh đất ven biển và các đảo. 
Bởi vì bao giò chúng ta cũng phải dựa vào một mảnh 
đất liền để tiến công ra biển cả. Chắc chắn rằng không 
nên đặt vấn đê nông nghiệp các vùng đó phải bảo đảm 
cung cấp đủ lương thực cho miên biển, c ầ n  phải tùy 
theo điểu kiện tự nhiên mà đặt vấn đê trồng cây gì, 
nuôi con gì. Nơi nào có điều kiện thì trồng lúa. Có thể 
trồng cây nguyên liệu như cói, cây ăn quả, rau xanh... 
Do vị trí giao thông thuận  lợi, nên nền nông nghiệp ven 
biển có tính hàng hóa cao, phục vụ thị trường trong 
nước và phục vụ xuất khẩu. Việc xuất khẩu, đặc biệt là 
xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, nếu trồng trọ t và 
chăn nuôi ở ven biển thì sẽ giảm chi phí lưu thông rấ t 
nhiều. Nếu Phan Rang mà trồng hành tây để xuất 
khẩu thì rấ t tôt. ở  Hải Phòng có những cơ sở trồng cà 
chua và dưa chuột để xuất khẩu rấ t tôt. Cứ việc đưa 
thẳng lên tàu  thôi, chứ không phải trồng tận  vùng 
trung du rồi phải chuyên chở xa, thiếu phương tiện, mà 
chở đưỢc đến nơi thì đã giập nát đến một phần ba.

Đã có ngành nông nghiệp trồng trọ t ven biển thì ít 
nhiều cũng có ngành lâm nghiệp ven biển. Điều này 
nhiều khi chúng ta  ít nghĩ tói, bởi vì từ  lâu trong ý 
niệm của chúng ta, rừng bao giò cũng đi vối núi. Nhưng 
về nhiêu phương diện, sản xuất và đòi sông vùng biển
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đặc biệt là nghê trồng trọ t không thể phát triển tốt 
được nếu thiếu nghề trồng rừng ven biển. Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ hai của Trung ương Đảng đã có nêu 
phương hưóng kết hỢp lâm nghiệp với nông nghiệp ở 
ngay vùng biển, chỉ ra yêu cầu phải phủ kín nhanh các 
đồi núi trọc và các bãi cát ven biển. Nếu chúng ta 
không chặn được bước tiến của các mũi cát đó, không 
tìm cách chắn gió thì các vị trí bàn đạp ven biển để tiến 
công ra ngoài biển cũng sẽ gặp khó khăn.

Biển là một địa bàn rấ t thuận  lợi cho giao thông. 
Bởi vậy, ngay từ  xa xUa, nghề hàng hải bao giò cũng là 
thành  phần đặc trưng của kinh tê miền biển. Nhiều 
dân tộc đã qua nghê hàng hải mà phát triển  nhanh, 
tiến lên trình  độ văn minh sớm hơn các dân tộc khác. 
Có hàng hải biển gần và hàng hải biển xa, hàng hải 
vượt đại dương. Đối vối nưốc ta, trong giai đoạn hiện 
nay, hàng hải biển gần, hàng hải ven bờ quan trọng 
lắm. Các đồng chí đều biết một trong những nhân tô' 
giúp cho N hật Bản phát triển  kinh tế  và cạnh tranh  
được vối các nưốc là do N hật Bản là một hòn đảo. Cho 
nên N hật Bản đã lợi dụng được giao thông ven biển, là 
lỐì giao thông rấ t tiện và rẻ tiền. Nưốc ta  có bờ biển từ  
Nam chí Bắc, phải hết sức tận  dụng ưu th ế  này. Nước 
Việt Nam phải là một nước có ngành hàng hải phát 
triển  mạnh, trưốc hết là hàng hải ven biển. Trong lịch 
sử, ông cha ta  trước đây đã từng giỏi nghề đi biển. Thòi 
Nguyễn Huệ, các hạm đội và tàu  thuyền vào Nam ra 
Bắc, đi lại hết sức nhanh chóng. Vào lúc đó, ở Đông
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Nam Á, thậm  chí ở châu Á, nghề hàng hải và thủy quân 
ta  cũng đứng vào bậc nhất. Ngày này, chúng ta  phải 
nhanh chóng phát triển nghê này. Trưốc hết làm tôt ở 
vùng biển gần. ít  nhất ở các vùng ven biển, từ  tỉnh này 
sang tỉnh  kia, huyện này sang huyện kia, giao thông 
bằng thuyền bè, tàu  thủy phải phát triển mạnh. Đồng 
thời, ta  cũng tiến lên vươn ra biển xa, vươn ra đại 
dương, góp phần của mình cùng với các nưốc nghiên 
cứu và khai thác đại dương.

Nghề hàng hải đòi hỏi một mạng lưói các cơ sở hạ 
tầng phát triển: các bến cảng, kho tàng, nơi trú  đậu và 
sửa chữa, cung cấp nguyên liệu... Như vậy, cần phải có 
một ngành xây dựng cơ bản kinh tê miên biển. Và 
người Việt Nam cũng phải tiến lên làm chủ khoa học và 
kỹ th u ậ t xây dựng các công trình  ven biển: xây dựng 
bến cảng, xây dựng các đê lấn biển, xây dựng các công 
trình  sử dụng năng lượng thủy triều... Những trung 
tâm  kinh tế, công nghiệp và thương mại phải mọc lên. 
Cảng Hải Phòng bây giò mỗi nàm năng lực thông qua 
khoảng vài triệu tấn. Rồi cần có nhiều cảng nữa, ngoài 
Đà Năng, Thành phố Hồ Chí Minh... Tất nhiên không 
thể ngay một lúc làm được tấ t cả, nhưng nếu không biết 
suy nghĩ như vậy thì không thể đẩy mạnh tốc độ công 
nghiệp hóa đất nước đưỢc.

Kinh tê miên biển không thể phát triển  mạnh, nghề 
đánh cá và hàng hải không thể hiện đại hóa nhanh 
chóng nếu không được nền đại công nghiệp cơ k h í  trang  
bị cho kỹ th u ậ t mới. Nói một cách nghiêm túc hơn, việc
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chúng ta rồi đây có thể khai thác có hiệu quả hơn, tức 
là "thâm canh" vùng biển của chúng ta  hoặc có thể 
vươn ra đến đại dương, trở thành  một quốc gia có tư  thê 
nhất định trên  đại dương hay không, điều đó phụ thuộc 
một phần lớn vào khả năng của công nghiệp nặng của 
nước ta. Dĩ nhiên không có một nền công nghiệp biển 
biệt lập. Nhưng trong nền công nghiệp, cả công nghiệp 
nặng và công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm nhất 
định sẽ hình thành  một bộ phận quan hệ trực tiếp với 
kinh tê miền biển. Môl quan hệ này m ật th iết đến mức 
có thể coi chúng là những thành phần bên trong của 
kinh tế  miền biển. Ngay địa điểm đặt các xí nghiệp 
công nghiệp ấy cũng nên đặt ở ven biển. Chẳng hạn 
như công nghiệp chế biến và bảo quản hải sản th ì rõ 
ràng là ngành gắn bó chặt chẽ vối nghề đánh cá, là một 
khâu bên trong của quá trình làm ra và chế biến cá 
biển. Đặc biệt quan trọng là công nghiệp cơ khí, công 
nghiệp đóng tàu, sản xuất và sửa chữa các phương tiện 
đi biển và làm nghề biển. Trước mắt, có việc sản xuất 
các phụ tùng cho mấy vạn chiếc tàu. Nếu ta  làm đưỢc 
cái đó thì lập tức sẽ tăng năng lực sản xuất của nền 
kinh tế  miền biển lên ngay.

Ngoài ra còn có công nghiệp khai thác khoáng sẩn 
dầu khí, năng lượng ở biển. Cái này có việc còn là xa 
xôi, bởi vì nói chung khai thác khoáng sản trong nước 
biển, ở thềm  lục địa khó hơn, đắt hơn trên  đất liền, đòi 
hỏi một trình  độ kỹ th u ậ t cao hơn. Chắc là hiện nay cái 
gì có thể khai thác ở trên  đất liền được thì ta  hãy làm
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trên  đất liền đã. Tuy nhiên, việc khai thác dầu khí 
ngoài biển Việt Nam đã là chuyện trước mắt. Vì vậy, 
trong Hội nghị này có báo cáo về dầu khí biển, như vậy 
là tôt. Việc sử dụng năng lượng thủy triều ở bò biển 
nước ta  cũng phải đặt ra  nghiên cứu. Độ chênh lệch 
thủy triều  ở nưốc ta  chứa đựng một tiềm lực quan trọng 
về năng lượng là rấ t quý. Có thể có những kiểu máy 
điện thủy triều vối các quy mô đưỢc không? Các đồng 
chí vật lý biển của ta  cần phải trả  lời vấn đê này.

Nói đến kinh tế  miền biển không thể không nói đến 
đời sông nhân dân miền biển. Phải nghiên cứu và giải 
quyết cái ăn, ở, mặc, đi lại và sức khỏe của nhân dân ta. 
Bữa ăn của ngưòi dân ở biển phải có cái khác trong đất 
liển. Phải làm sao nghiên cứu các vấn đề về đời sông ở 
ven biển thê nào cho tốt vì ở đây có cát, có gió biển, ớ  
ven biển thì đồng bào khỏe, nhưng có nhiều nơi bị đau 
m ắt hột. Mà ở biển th ì gió biển tôt như vậy, ăn có nhiều 
chất đạm hơn cho nên tỷ lệ sinh đẻ cao. Tôi có đi một 
nơi ỏ Cô Tô, ở đó nhiều gia đình có độ 10 con. Thê thì 
vấn đề vệ sinh phòng bệnh, kê hoạch hóa sinh đẻ ở 
vùng biển nên đặt ra như thê nào; việc mặc ở vùng 
biển, qua các mùa, khi đi biển và lúc ở trên  bò nên như 
th ế  nào; rồi đi lại giao thông trên  biển như thê nào. Tất 
cả những vấn đề đó đều không đơn giản chút nào, đều 
phải nghiên cứu.

Rồi đương nhiên, nghĩ đến biển chúng ta  phải lo về 
quốc phòng. Hôm nay, ở Hội nghị này, tôi không có ý 
nói nhiều với các đồng chí về vấn để quốc phòng trên
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biển. Tôi chỉ muốn nói rằng tấ t cả những điều nói trên  
là xây dựng kinh tê miền biển cũng chính là cơ sỏ để 
xây dựng quốc phòng miền biển. Nếu chúng ta  có một 
nên kinh tê miền biển, một nển khoa học và kỹ thuậ t 
để khai thác vùng biển thì chúng ta  cũng có vấn đề 
quốc phòng ở vùng biển. Dĩ nhiên, phải có một lực 
lượng vũ trang  m ạnh mẽ trên  biển để bảo vệ đất nước 
ta. Một nước như nước ta, để bảo vệ vững chắc đất nước 
tuy chủ yếu phải có lục quân mạnh, nhưng nhấ t th iết 
cũng phải có hải quân mạnh. Kẻ địch từ  xưa vẫn 
thường xâm lược nước ta  từ  hưống biển; ngày nay, 
chúng vẫn đang từ  hưống biển mà phá hoại ta. Sau 
này, nếu chiến tranh  xâm lược xảy ra, hướng tỉến công 
từ  biển của chúng vẫn là hướng mà ta  phải hết sức đề 
phòng. Vối việc Chính phủ ta gần đây tuyên bố vùng 
đặc quyền kinh tê hỢp với lãnh hải thành  vùng biển 
rộng 200 hải lý thì nhiệm vụ của Hải quân bảo vệ chủ 
quyển của nưốc ta  trên  biển một cách có hiệu lực đã trở 
nên cấp bách. Nhưng do sự hạn chê về m ặt cơ sở trang  
bị vật chất kỹ thuật, Hải quân chúng ta  hiện nay chủ 
yếu còn là một Hải quân ven biển. Cho nên, trong khi 
ra  sức xây dựng từng bước một Hải quân mạnh, ta  phải 
có cách tăng  cường làm chủ trên  biển, bảo vệ vững chắc 
vùng biển của nước ta. Một trong những cách thực tê và 
có hiệu quả nhất là kết hỢp kinh tê vối quốc phòng trên  
m ặt biển. Thí dụ các hạm đội quân sự đồng thời làm đội 
đánh cá; ngược lại, các đội tàu  vận tải và đánh cá của ta 
ít nhiều đểu làm nhiệm vụ quân sự; các lực lượng vũ

37



trang trên  biển đó không phải là không đáng gờm đổì 
với những kẻ xâm phạm trá i phép vùng lãnh hải của ta.

Trong Hội nghị này, tôi nhắc lại là khoa học phải 
phục vụ đòi sông, phục vụ công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. Do lịch sử nưốc ta luôn luôn 
chịu sự tác động của quy luật xây dựng đất nưốc đi đôi 
với bảo vệ đất nước và do vị trí bán đảo, do vai trò của 
biển trong đòi sông mọi m ặt của nưốc ta  mà chúng ta 
phải ra  sức xây dựng một nền kinh tế  biển m ạnh cũng 
như một lực lượng quân sự trên  biển mạnh. Cũng do 
đó, nền khoa học và kỹ th u ậ t về biển ở nưốc ta có một ý 
nghĩa hết sức quan trọng. Tất cả các yếu tô' đó, cả lực 
lượng kinh tế, lực lượng quân sự, lực lượng khoa học và 
kỹ thuật... sẽ tạo thành sức m ạnh trên  biển của nhân 
dân ta, của đất nưóc ta. Cho nên, nhiệm vụ của các 
đồng chí rấ t nặng nể; bdi vì bước vào kỷ nguyên mối, 
sau bao thê kỷ đấu tranh, quyền làm chủ Biển Đông 
của nhân dân ta  mối được đặt ra toàn diện và sâu sắc 
như ngày nay.

Nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa rồi đây phải là một 
nước giàu và m ạnh cả trên  đất liền và cả trên  biển nữa. 
Chúng ta xây dựng sức m ạnh trên  biển của nước ta  vì 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì cuộc sông hạnh 
phúc của nhân dân ta. Trong lĩnh vực này, con đường 
tiến lên cũng phải phù hợp với những điều kiện, đặc 
điểm của một nước từ  sản xuâ't nhỏ tiến lên sản xuâ't 
lớn xã hội chủ nghĩa. Chính trên  cơ sở này mới có thể 
xây dựng kinh tê miền biển một cách nhanh chóng,
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m ạnh mẽ và vững chắc. Đó cũng là con đường phát 
triển  của nền khoa học và kỹ th u ậ t vê biển của nước ta.

ĐOÀN KẾT Lực LƯỢNG 
KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VỂ BIỂN,

RA SỨC PHẤN ĐẤU PHỤC v ụ  
CÒNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XẢ HỘI

Bây giờ, tôi nói đến ý kiến thứ ba.
Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên  cả đất 

nước ta, cũng như ở miên biển là một quá trình tổng 
hỢp của ba cuộc cách mạng; cách mạng về quan hệ sản 
xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, cách mạng tư 
tưởng và văn hóa, trong đó cách mạng khoa học - kỹ 
th u ậ t là then chôt. Khoa học và kỹ th u ậ t về biển cũng 
phải hoạt động theo những đặc điểm, yêu cầu, nhiệm 
vụ chung của cuộc cách mạng khoa học - kỹ th u ậ t ỏ 
nước ta. Khoa học và kỹ th u ậ t về biển phải gắn liền với 
quá trình  phát triển kinh tê miền biển nước ta, đi từ  
sản xuất nhỏ tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Khoa học và kỹ th u ậ t vể biển phải kết hỢp những công 
trình  khoa học đòi hỏi những phương tiện rấ t hiện đại 
mà ta  đang có và có thể có thêm  với những công trình 
khoa học đòi hỏi phương tiện đơn giản hơn. Chú trọng 
đến những kinh nghiệm tổng kết của những người tiên 
tiến trong nhân dân lao động. Thí dụ như có những anh 
hùng trồng phi lao, trồng dừa ỏ đất mặn thì nhà khoa 
học phải nghiên cứu kinh nghiệm của họ. Hoặc chỗ này
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nuôi tra i rấ t tôt, chỗ khác có kinh nghiệm nuôi tôm. 
Trong đồng bào ta  có nhiều kinh nghiệm như vậy. Thế 
thì phải kết hợp với tấ t cả cái đó mới có thể làm được.

Cách mạng khoa học - kỹ th u ậ t vận dụng vào kinh 
tế  nhấ t th iế t phải kết hỢp những tiến bộ khoa học và 
kỹ th u ậ t với cuộc cách m ạng vê quan hệ sản xuất, tổ 
chức lại sản xuất và vối cả cuộc cách mạng tư  tưởng và 
văn hóa trong nhận thức và tư  tưởng của con người, 
con người say sưa chinh phục biển cả và nắm  quy luật 
của biển cả.

Khoa học về biển mà tôi nói đây là khoa học vê biển 
theo nghĩa rộng, bao gồm cả những ngành khoa học - 
kỹ th u ậ t mà đốì tượng nghiên cứu là biển. Chúng ta 
cần xuất phát từ  những mục tiêu kinh tê mà đặt vấn đề 
phát triển khoa học và kỹ thuật, xuất phát từ  những 
mục tiêu kinh tê trưốc m ắt và mục tiêu kinh tế  lâu dài, 
chú trọng đến những xu hướng phát triển của khoa học 
ở trên  thê giối mà đề ra phương hưống của khoa học và 
kỹ th u ậ t về biển, c ần  phải có phương hướng lâu dài, 
chứ không phải chỉ có nhiệm vụ trước mắt, phục vụ 
trước mắt. Phải xây dựng nghiên cứu cơ bản lâu dài 
nữa, nhưng phải chú trọng nghiên cứu trưốc m ắt và 
ứng dụng được ngay, phục vụ đắc lực kế hoạch 5 năm 
lần thứ hai này.

Đứng về m ặt nào mà nói th ì khoa học về biển là 
khoa học ứng dụng các phương pháp và kết quả của 
sinh học, vật lý, hóa học, địa chất, toán học vào việc 
nghiên cứu biển. Nảy sinh ra  những ngành sinh học
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biển, vật lý biển, hóa học biển, địa chất biển... Còn 
đứng về những ngành khoa học - kỹ th u ậ t vê biển mà 
nói th ì có rấ t nhiêu ngành khoa học - kỹ th u ậ t như 
khoa học - kỹ th u ậ t trong nghê cá, đánh bắt cá, nuôi 
cá và chê biến cá, khoa học - kỹ th u ậ t trong khai thác 
các nguồn thực vật, trồng trọ t và chê biến các nguồn 
thực vật đó. Trong nghiên cứu địa chất cần phải chú ý 
đến kiến tạo, đến thành  phần, cấu trúc và bản chất 
các quá trình  và hiện tượng địa chất ở biển để đi đến 
kết luận ở đâu có thể làm cái gì. Tôi nói th í dụ như cát 
có bao nhiêu loại. Cát ở Cam Ranh khác, ở Ba Son 
khác, ở vịnh Hạ Long khác. Trong cát có nhiều chất 
đấ t hiếm. Ta phải nghiên cứu tấL cả những cái đó. 
Những luồng gió cát ta  làm thê nào để chặn lại. Thế 
rồi trên  cát trồng cái gì. Rồi đến khoa học - kỹ th u ậ t 
hàng hải, khoa học - kỹ th u ậ t xây dựng cảng, đóng 
tàu. Rồi một ngành rấ t lớn, ngành mũi nhọn là khoa 
học - kỹ th u ậ t khai thác dầu mỏ và khí đôt ở biển. Vấn 
đê này đã là vấn đề cấp bách.

Kinh tê miền biển nhất định có liên quan đến tấ t  cả 
những khoa học vê động vật, thực vật ở trá i đất và nói 
chung là vối toàn bộ các khoa học về trá i đất. Cho nên 
hôm nay, Hội nghị có mòi các đồng chí ở các ngành 
không trực tiếp nghiên cứu biển đến dự là đúng. Một 
người Việt Nam dù là sống trong đất liền, mà không 
biết là nưốc mình có biển, nhà khoa học mà không chú 
ý đến khoa học về biển thì không thể được. Ngược lại, 
nghiên cứu biển ta cũng nhớ rằng  ta  ở trên  đất liền và
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phải dựa vào đất liền mà nghiên cứu. Đội ngũ khoa học 
về biển có ngành sinh học tương đôì đông, cả ngành 
sinh học cơ bản và sinh học ứng dụng. Sự phát triển 
của sinh học như th ế  là tốt. Bởi vì sinh học cho phép 
đưa ngay khoa học vào sản xuất mặc dù những phương 
tiện kỹ th u ậ t còn rấ t nhiều hạn chế. Chẳng hạn nếu 
nghiên cứu ra những thực vật hay động vật có giá trị 
kinh tế  cao và tìm ra  những phương pháp chăn nuôi và 
trồng trọ t tốt thì vối một kỹ th u ậ t còn chưa phải là cơ 
giới hóa, tự  động hóa, điện tử hóa, chúng ta vẫn có thể 
tạo ra  một năng suất lao động mới. Khoa học đi vào sản 
xuâ't một m ặt thông qua việc đổi mới các công cụ lao 
động, cơ giới hóa, tự  động hóa, đó là một hưóng rấ t 
quan trọng. Tuy nhiên đó không phải là hưống duy 
nhất. Còn một hưống nữa, hướng tác động vào đốì 
tượng lao động, tác động vào đất đai, môi trường, tác 
động vào những cơ thể sống. Chẳng hạn, sinh học 
nghiên cứu giốhg cá, giốhg tôm, ^ô 'ng đặc sản, tìm ra  
cách nuôi th ế  nào; cái đó là trực tiếp đi vào sản xuất. 
Trong nông nghiệp của ta  sinh học rấ t quan trọng; 
trong nghề biển, sinh học cũng rấ t quan trọng.

Hiện nay và trong tương lai không xa, chúng ta  là 
một nưốc xã hội chủ nghĩa lớn, hiện nay có 50 triệu 
dân, rồi đây có thể tăng lên tới 6,7 chục triệu, ta  phải lo 
tính  trước. Chúng ta  phải phát triển  kinh tế  ở đồng 
bằng, nhưng còn phải phát triển lên miền núi, phát 
triển  ỏ miền biển. Nưốc ta  là một nước lốn như vậy mà 
có biển th ì phải đẩy m ạnh khoa học nghiên cứu về biển,
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đẩy mạnh mọi ngành kỹ th u ậ t về biển và xa hơn nữa 
còn phải chú trọng đến nghiên cứu đại dương cùng các 
nưốc khác trên  th ế  giới. Chúng ta  cũng có trách nhiệm 
và quyền lợi nghiên cứu và khai thác đại dương chứ đại 
dương không phải là độc quyền của một nước nào. 
Đương nhiên, chúng ta  phải dựa chắc vào ven biển, 
trước hết chú ý đến biển gần, rồi đến biển xa của ta, 
chú ý đến thềm  lục địa của ta. Nhưng rồi phải vươn ra 
đại dương. Ngay bây giờ, ta  cũng phải nghĩ đến con 
đường phát triển  lâu dài của kinh tế  và khoa học về 
biển ở nưóc ta.

Tôi đã nói một sô" ý kiến về cách mạng khoa học - 
kỹ th u ậ t trong việc phục vụ kinh tế  miền biển. Tôi đồng 
ý với nguyện vọng của các đồng chí là tập hỢp lực lượng 
lại, xây dựng những trung tâm  nghiên cứu về biển cho 
cả nước, tổ chức hệ thỗhg nghiên cứu về biển có phân 
công, có phối hỢp. Chẳng hạn giữa Viện nghiên cứu và 
Viện hải sản phân công phối hỢp vối nhau như thê nào. 
N hất th iế t phải phôi hợp. Cho nên, hôm nọ, khi tôi mới 
đi công tác mấy tháng ở ngoài nưốc về thì được tin  mở 
Hội nghị này, tôi có nói với các đồng chí ở Bộ Hải sản là 
nên làm sao cùng tổ chức Hội nghị này. Các anh ấy rấ t 
đồng ý và đã chọn những báo cáo tốt cho Hội nghị. 
Không những phải tổ chức những Viện nghiên cứu ở 
Trung ương mà còn phải tổ chức cả một mạng lưới 
nghiên cứu cho đến địa phương, đến cơ sỏ. Tôi nghĩ 
rằng các tỉnh  nên có cơ sở nghiên cứu; các huyện cũng 
có tổ chức khoa học - kỹ th u ậ t ỏ đó. Tôi đi các nước,
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thấy trong các hỢp tác xã lớn, các nông trưòng đều có cơ 
sở nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Bây giờ có nơi đã 
hình thành những liên hiệp khoa học - sản xuất. Các 
đồng chí chắc cũng đã có nghe nói. Cho nên, ta phải 
làm từ  bây giờ, đưa khoa học - kỹ th u ậ t đến tận  cơ sở, 
làm sao để kết hợp khoa học hiện đại nhất vối việc tổng 
kết những kinh nghiệm, với khả năng sáng tạo của 
nhân dân lao động. Các đồng chí cũng biết rằng tấ t cả 
các sáng kiến phát minh không phải chỉ do các nhà bác 
học tìm ra mà thôi. Tôi không kể nhiều về vấn đề này.

Tôi chỉ nói một th í dụ. Như việc đánh cá của Hải 
quân, phải tìm  ở đâu mới có bãi cá. Bản đồ về biển 
của ta  hiện chưa chỉ rõ những bãi cá ỏ đâu. Thê thì 
chỉ có những người đánh cá rấ t  lâu năm  biết thôi. 
Nếu Hải quân có những người đánh cá lâu  năm  giúp 
đỡ th ì có thế sản lượng tăng  lên gấp đôi, gấp ba ngay. 
Chứ còn biển mênh mông thê này mà la cà đi tìm , đi 
soi th ì biết ở đâu có cá. Mà đợi Viện khoa học biển 
của ta  ở Nha T rang làm bản đồ để biết ở đâu và lúc 
nào có cá th ì chắc còn lâu.

Tôi đồng ý tăng cường trang  bị và th iết bị, nhưng 
tôi nghĩ rằng, để có những trang  bị và th iế t bị ta  có hai 
cách làm. Một cách là đi thẳng vào cái hiện đại nhất, 
làm ỏ Trung ương, trong đó có những cái không phải ở 
trong nước có thể làm được. Một cách nữa là phát động 
một cách rộng rãi phong trào đi sâu vào khoa học - kỹ 
th u ậ t ở cơ sở để cải tiến và đổi mối trang  bị. Kết hỢp cả 
hai cách đó mối có thể làm đưỢc. Nếu như bây giò cứ đợi
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đủ vôn liếng, mà có vôn đi nữa muốn mua một cái tàu  
nghiên cứu cho đầy đủ thì phải đi thương lượng, phải 
ký kết... thì hết năm này qua năm kia. Tất cả cái đó 
không phải chỉ chuyện mình có tiền hay không có tiền 
đâu, không phải tùy mình đâu.

Cần phải hết sức coi trọng việc đào tạo cán bộ. 
Trước khi đi vào đào tạo cán bộ thì kiểm kê lại đội ngũ 
cán bộ mà sử dụng cho đúng. Tôi không tán  thành việc 
sử dụng bất hỢp lý các cán bộ nghiên cứu của chúng ta; 
nhưng bây giờ điểu động cũng không phải dễ, bởi vì còn 
chuyện cục bộ bản vỊ. Tôi nghĩ muốh giải quyết vấn để 
này thì phải kiên quyết. Một đồng chí có trình  độ trên  
đại học giỏi về nghiên cứu biển thì để đồng chí đó 
nghiên cứu, chứ đồng chí đó làm quản lý thì chưa chắc 
đã tốt. Nhiều nơi cứ tưởng như là phó tiến sĩ mà đi làm 
quản lý thì quản lý sẽ cao hơn. Không phải như vậy. 
Cần phải kiểm kê lại tấ t cả cán bộ. Tôi sẽ để nghị Hội 
đồng Chính phủ ra  một quyết định riêng về vấn đề này.

Cần có một chương trình đào tạo cán bộ một cách có 
hệ thống. Đào tạo cán bộ trên  đại học tiến hành ở ngoài 
nước và cả ở trong nước. Đào tạo những cán bộ đại học 
và trung cấp trong các trường đại học, trong các trường 
trung cấp của ta. Các cán bộ đó sẽ phục vụ ở các cơ sỏ 
sản xuất, ở các Viện nghiên cứu về biển và ở các trường 
có nội dung giảng dạy về biển. Tôi rấ t mừng thấy có 
những cán bộ giảng dạy nhưng đã đi sâu nghiên cứu về 
biển. Rất mong các đồng chí tiếp tục nghiên cứu. Ngoài 
ra, sau khi giải phóng miền Nam chúng ta  có thêm
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những cán bộ khoa học và kỹ th u ậ t về biển đã làm việc 
dưối chê độ cũ. Cần phải hết sức trọng dụng những cán 
bộ đó, làm sao cho anh chị em phát huy tà i năng và trí 
tuệ để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trên  đất nước ta.

v ể  chương trình  hành động cụ thể thì tôi nghĩ rằng 
cần có một kê hoạch đề tà i cấp Nhà nưốc để phối hợp 
các lực lượng khoa học - kỹ th u ậ t về biển vào những 
mục tiêu cấp bách. Hiện nay, có một để tài quan trọng 
là điều tra  vùng biển Thuận Hải (tỉnh Bình Thuận và 
Ninh Thuận hiện nay - BT.) và Minh Hải. Sau Hội nghị 
này, các đồng chí triển  khai thảo luận về để tà i đó là 
rấ t đúng. Nhưng rồi đây, với chỉ đạo của ủ y  ban khoa 
học và kỹ thuật, cần làm chương trình  nghiên cứu toàn 
diện hơn về những tiến bộ khoa học và kỹ th u ậ t trong 
những năm tới trong những ngành kinh tê biển, với 
toàn bộ Biển Đông và thềm lục địa của ta.

Hôm nay, tôi đến thăm  Hội nghị của các đồng chí, 
hoan nghênh sự tập hỢp lực lượng tạ i Hội nghị này. Tôi 
muốn phát biểu một sô ý kiến về tầm  quan trọng của 
biển, sự ưu đãi mà thiên nhiên dành cho nưóc ta, về 
nền kinh tê miền biển, một bộ phận hữu cơ hết sức 
quan trọng trong nền kinh tê của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. Đó cũng là cơ sở để đặt phương 
hướng nghiên cứu của các ngành khoa học - kỹ th u ậ t về 
biển. Tôi muốn nhắc các đồng chí là cách mạng khoa 
học - kỹ th u ậ t là công việc của cán bộ khoa học, kỹ 
th u ậ t đồng thời của quần chúng nhân dân cho nên phải
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phát động một phong trào quần chúng đi vào khoa học 
và kỹ th u ậ t một cách mạnh mẽ.

Đây là một công việc mối mẻ, hỏi vì chúng ta  mới đi 
những bước đầu trong khoa học về biển. Cho nên khi đã 
xác định đưỢc những trọng điểm nghiên cứu mà chúng 
ta  chỉ làm những trọng điểm đó thôi thì khó phát hiện 
những khả năng mối. Trong lúc nắm những trọng điểm 
thì vẫn để một sô' đồng chí khác có một phạm vi nghiên 
cứu những đề tà i về biển rộng rãi hơn. Trước mắt, nó có 
vẻ như là xa xôi, chưa th iết thực, nhưng cũng cần phải 
nghiên cứu. Không nên quá bó hẹp. Như vậy có một 
phạm vi nghiên cứu rộng rãi, đồng thòi phải biết hướng 
vào những mũi nhọn quan trọng. Trước hết là sinh học 
biển và kỹ th u ậ t đánh cá, kỹ thuậ t hàng hải phục vụ 
nghề đánh cá và nghề đi biển. Khoa học và kỹ th u ậ t 
phục vụ việc khai thác dầu khí ở biển là rấ t quan trọng 
và cấp bách.

Vái tinh  thần  như vậy, tôi chúc Hội nghị thành 
công tôt đẹp!
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